
UBND Xã: Đồng Lạc Biểu số 115/CK TC - NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Kèm theo QĐ số 106/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của UBND xã Đồng Lạc)

Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

(06 THÁNG, NĂM) SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3

TỔNG CHI 11554485 6332385 5222100 8801796 6027638 2774158 76.18 95.19 53.12

Trong đó:
A Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc 11554485 6332385 5222100 8801796 6027638 2774158 76.18 95.19 53.12

I Chi đầu tư phát triển (1) 6307385 6307385 6027638 6027638 95.56 95.56

1 Chi đầu tư XDCB 6307385 6307385 6027638 6027638 95.56 95.56

11 Trường học 1082385 1082385 1027638 1027638 94.94 94.94

12 Trạm y tế
13 Trụ sở, hội trường UBND xã
14 Giao thông 5225000 5225000 5000000 5000000 95.69 95.69

15 Nhà văn hoá
16 Nghĩa trang Liệt sỹ
17 Bãi rác tập trung
11 Công trình sân vận động
19 Các công trình khác
2 Chi đầu tư phát triển khác
21 Mua sắm TSCĐ
22 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 5116700 5116700 2774158 2774158 54.22 54.22

1 Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự 713100 713100 291423 291423 40.87 40.87

11 Chi dân quân tự vệ 404965 404965 137767 137767 34.02 34.02

12 Chi an ninh trật tự 308135 308135 153655 153655 49.87 49.87

2 Chi sự nghiệp giáo dục 19900 19900

3 Chi sự nghiệp y tế 19900 19900

4 Sự nghiệp văn hoá thông tin 32300 32300 18213 18213 56.39 56.39

5 Sự nghiệp truyền thanh 60308 60308 19434 19434 32.23 32.23

6 Sự nghiệp thể dục thể thao 32300 32300 7390 7390 22.88 22.88

7 Sự nghiệp kinh tế 58600 58600 27500 27500 46.93 46.93



STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

(06 THÁNG, NĂM) SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3
71 SN giao thông 31100 31100

72 SN nông nghiệp - lâm nghiệp 27500 27500 27500 27500 100 100

73 SN thị chính
74 SN Thương mại, dịch vụ
75 SN kinh tế khác
8 Sự nghiệp đảm bảo xã hội 219950 219950 132433 132433 60.21 60.21

81 Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác 129950 129950 72298 72298 55.63 55.63

82 Già cô đơn, trẻ mồ côi,  cứu tế
83  Chi Khác 90000 90000 60135 60135 66.82 66.82

9  Chi sự nghiệp môi trường 32300 32300 19750 19750 61.15 61.15

10 Chi xây dựng đời sống KDC, GĐVH
11 Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể 3914622 3914622 2258016 2258016 57.68 57.68

         Trong đó: Quỹ lương
111 Quản lý nhà nước 2242014 2242014 1424938 1424938 63.56 63.56

11.1a UBND 2002701 2002701 1296114 1296114 64.72 64.72

11.1b HĐND 239314 239314 128824 128824 53.83 53.83

112 Đảng 755453 755453 371575 371575 49.19 49.19

113 Đoàn thể, hội quần chúng 917155 917155 461503 461503 50.32 50.32

114 Mặt trận tổ quốc 364909 364909 160398 160398 43.96 43.96

115 Đoàn Thanh niên CSHCM 116552 116552 50083 50083 42.97 42.97

116 Hội  phụ nữ 122246 122246 43276 43276 35.4 35.4

117 Hội cựu chiến binh 104300 104300 63884 63884 61.25 61.25

118 Hội nông dân 136552 136552 123219 123219 90.24 90.24

119 Hội chữ thập đỏ 11171 11171 2905 2905 26.01 26.01

1110 Hội Người cao tuổi 24158 24158 5811 5811 24.05 24.05

1111 Hội Khuyến học 10811 10811 2808 2808 25.97 25.97

1112 Hội cựu TNXP 13728 13728 3755 3755 27.35 27.35

1113 Hội chất độc da cam 12728 12728 5364 5364 42.14 42.14

12 Chi  khác 3000 3000

13 Chi  cai nghiện ma tuý cộng đồng 10420 10420

13a Chi chuyển nguồn sang năm sau
III Dự phòng 130400 25000 105400



STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ

(06 THÁNG, NĂM) SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX
A B 1 2 3 4 5 6 7 = 4/1 8 = 5/2 9 = 6/3
14 Dự phòng 40000 40000

15 Tiết kiệm 10% tiền đất năm 2020 25000 25000

16 Tiết kiệm  chi thường xuyên năm 2020 65400 65400

17 Tăng thu 2018 để CCTL năm  2020
18  tăng thu 2019 để thực hiện CCTL 2020
19 Tăng thu 2020 đê lại để CCTL
20 Chi an sinh xã hội
B Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc
1 Tạm ứng XDCB
2 Tạm chi
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